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Câu 1: Anh K chở hàng hóa cồng kềnh, vượt quá quy định của pháp luật, hành vi của anh K đã bị cảnh sát giao thông xử phạt. Việc làm của cảnh sát giao thông là hình thức thực hiện pháp luật gì? 
A. Áp dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 2: Tự nhận thức bản thân là
A. kĩ năng rất cơ bản của con người.
B. phạm trù đạo đức rất cơ bản của con người.
C. kĩ năng sống rất cơ bản của con người.
D. chuẩn mực đạo đức rất cơ bản của con người.
Câu 3: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, bản chất mối quan hệ cung - cầu phản ánh mối quan hệ tác động qua lại giữa 
A. người bán và người bán.	B. người mua và người mua.
C. người sản xuất với người tiêu dùng.	D. người sản xuất và người đầu tư.
Câu 4: Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình được thể hiện qua những quan hệ nào?
	A. Việc làm, thu nhập.	B. Tài sản, nhân thân.
	C. Chức vụ, địa vị.	D. Tài năng, trí tuệ.
Câu 5: Chị X bán hàng quần áo trên mạng, thấy người mua nhiều nên chị nâng giá bằng cách thông báo với mọi người rằng do chị phải nhập với giá cao hơn trước. Chị X đã thực hiện biểu hiện nào của quan hệ cung – cầu?
A. Vai trò của quan hệ cung – cầu.
B. Cung – cầu tác động lẫn nhau.
C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu.
D. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
.Câu 6: Vì muốn mua lại xe ô tô cũ của đồng nghiệp đang cần bán, chị V đã bán số vàng bố mẹ cho trước khi kết hôn chị đã cất bấy lâu. Mẹ chồng chị V là bà K, biết chuyện đã rất tức giận nên yêu cầu chị V không được mua lại xe ô tô đó. Chồng chị V mặc dù không phản đối chị, nhưng không đồng ý với việc vợ bán vàng mà không hỏi ý kiến của mình. Chị V buồn phiền và kể lại chuyện này với mẹ đẻ là bà P. Vì thương con gái, bà P đã gọi điện và có những lời lẽ xúc phạm bà K. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
	A. Vợ chồng chị V, bà K và bà P.	B. Bà K và chồng chị V.
	C. Bà K, chồng chị V và bà P	D. Bà K, chồng chị V và bà P.
Câu 7: Thời gian lao động cá biệt sẽ góp phần tạo ra giá trị nào của hàng hóa
A. hàng hóa.	B. cá biệt.	C. sử dụng.	D. xã hội.
Câu 8: Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng
A. ngang nhau.	B. khác nhau.	C. bằng nhau.	D. giống nhau.
Câu 9: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ, không chủ động thực hiện cũng bị bắt buộc phải thực hiện?
	A. Áp dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
	C. Thi hành pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 10: Ông S là giám đốc, anh H, anh L, chị M là nhân viên và chị Q là nhân viên tập sự cùng làm việc tại công ty X. Anh L tố cáo việc anh H đe dọa chị M làm chị M đột ngột bỏ việc trốn đi biệt tích. Vì thế, cán bộ cơ quan chức năng đến gặp ông S để xác minh sự việc. Cho rằng anh L cố tình hạ thấp uy tín của mình, ông S đã kí quyết định sa thải anh và phân công chị Q tạm thời đảm nhận phần việc của anh L. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
	A. Ông S và chị Q.	B. Chị M và ông S.
	C. Chị M, ông S và anh H.	D. Ông S, chị M và chị Q.
Câu 11: Ông N là Giám đốc công ty môi giới xuất khẩu lao động S, sau khi nhận tiền đặt cọc 750 000 000 đồng của anh T và anh L với ý định chiếm đoạt số tiền đó, ông đã cùng vợ là bà H trốn về quê sinh sống. Khi phát hiện chỗ ở của ông N, anh T và anh L thuê anh Y bắt giam và đánh bà H bị thương phải đi cấp cứu. Ông N đồng thời phải chịu các loại trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
	A. Hành chính và hình sự.	B. Kỉ luật và dân sự.
	C. Kỉ luật và hành chính.	D. Dân sự và hình sự
Câu 12: Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm là thể hiện nội dung bình đẳng về
	A. quyền tự do lao động.	B. công bằng trong lao động.
	C. hợp đồng lao động.	D. thực hiện quyền lao động.
Câu 13: Việc đối xử khoan hồng đối với những tù binh từng xâm lược nước ta đã thể hiện truyền thống đạo đức tốt đẹp nào dưới đây của dân tộc?
	A. Nhân nghĩa.	B. Yêu nước.
	C. Tự hào dân tộc.	D. Đoàn kết.
Câu 14: Phát hiện ông B làm giả chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ sở X. Anh K chánh văn phòng đã xúi giục anh M là lao động tự do nhắn tin yêu cầu ông B nộp năm mươi triệu đồng nếu không sẽ tố cáo. Lo sợ bị phát hiện, ông B đã đồng ý và hẹn gặp anh M tại quán cafe Z để giao tiền. Trên đường đến điểm hẹn, anh M bị công an bắt vì trước đó chị T làm cùng cơ quan với anh K trong một lần đi muộn đã nghe được câu chuyện của anh K với anh M nên báo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm kỷ luật
    A. Ông B, anh K và chị T.	B. Anh K, anh M và chị T.	
    C. Ông B, anh K, anh M chị T.                           D. Ông B, anh M và chị T.
Câu 15: Trong yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì công cụ lao động là quan trọng nhất, vì nó là căn cứ cơ bản để phân biệt các
A. quan hệ kinh tế.    B.  hoạt động kinh tế.    C. mức độ kinh tế.      D.  thời đại kinh tế.
Câu 16: Theo thông tin của cơ quan chức năng khi diện tích trồng hạt điều trong phạm vi cả nước tăng quá nhanh dẫn đến cung vượt cầu. Trước tình hình đó, anh Y vẫn phá bỏ 2ha cà phê để trồng điều, anh K giữ nguyên diện tích trồng hạt điều của gia đình và tìm cách tăng năng suất, chất lượng hạt điều. Còn anh X và M vội phá bỏ diện tích trồng hạt điều chuyển sang trồng cà phê. Trong trường hợp này, ai đã vận dụng sai chức năng của thị trường?
	A. Anh Y, K, M	B. Anh K, X, M
	C. Anh Y, X và M.	D. Anh Y, K, X, và M.
Câu 17: Khái niệm nào dưới đây là quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không được làm?
	A. Đạo đức.	B. Chính trị.	C. Pháp luật.	D. Kinh tế.
Câu 18: Đang là học sinh 11, sau mỗi buổi học M, N, H không tham gia giúp đỡ gia đình việc nhà. M lấy lí do bận học để ngủ, N lấy lí do bận học để chơi game, H nói bận học để đi chơi. K là bạn học cùng lớp đã góp ý cho M, N, H cần phải biết lao động giúp đỡ gia đình bằng những việc phù hợp nhưng M, N, H vẫn không chịu thay đổi. Những ai dưới đây không xác định đúng trách nhiệm của bản thân đối với gia đình trong việc phát triển kinh tế?
A. Các bạn M, N và K.	B. Các bạn M, N, H và K.
C. Các bạn H, M và K.	D. Các bạn M, N và H.
Câu 19: Doanh nghiệp H mở rộng qui mô sản xuất góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, giảm tỉ lệ người thất. Cùng với đó là hàng năm doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào việc thu ngân sách của địa phương. Việc làm của doanh nghiệp H thể hiện vai trò của phát triển kinh tế đối với
       A. Tập thể.	         B. Gia đình.	               C. Xã hội.	              D. Nhà nước.
Câu 20: Hành vi trái pháp luật mang tính có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là
	A. tuân thủ pháp luật.	B. trái pháp luật.
	C. vi phạm pháp luật.	D. xâm phạm pháp luật.
Câu 21: ông M lái xe tải chở sắt thép từ cửa hàng về nhà để cho thợ xây dựng tiếp tục hoàn thiện công trình cho ông. Trên đường vận chuyển, do không chằng buộc chắc chắn nên một thanh sắt rơi xuống và nằm chắn ngang đường đi, đúng lúc đó, ông B đi xe máy tới không kịp phanh nên đã lao qua thanh sắt và bị trượt bánh xe ngã xuống đường. Hậu quả là ông B bị gẫy chân phải điều trị mất 01 tháng với tổng số tiền phải thanh toán cho bệnh viện là 20.000.000 đồng. Trong thời gian đó, con gái ông B phải xin nghỉ việc không lương để chăm sóc cho ông B. Hành vi của ông M vi phạm pháp luật quyền nào và phải chịu trách nhiệm gì sau đây?
A. Bảo hộ tính mạng, sức khỏe; phải chịu trách nhiệm hành chính và dân sự.
B. Bảo hộ tính mạng, sức khỏe; phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự.
C. Bảo hộ tính mạng, sức khỏe; phải chịu trách nhiệm hành chính và hình sự.
D. Bảo hộ tính mạng, sức khỏe; phải chịu trách nhiệm dân sự.
Câu 22: Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong
	A. lĩnh vực kinh doanh.	B. tuyển dụng lao động.
	C. tìm kiếm việc làm.	D. đào tạo nhân lực.
Câu 23: Hành vi che dấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID – 19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh COVID – 19 sẽ bị phạt hành chính ở mức độ nào sau đây?
A. 5 triệu đồng.         B. 10 triệu đồng.        C. 15 triệu đồng.           D. 20 triệu đồng.
Câu 24: Trạm trưởng trạm y tế phường X là chị B bí mật mở phòng khám tư nhân và thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xử phạt. Chị B đã vi phạm pháp luật nào sau đây?
A. Hình sự và dân sự.	                                   C. Kỉ luật và hình sự.
B. Hành chính và kỉ luật. 	                                    D. Dân sự và kỉ luật.
Câu 25: Công dân phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
	A. Không chấp hành quy định phòng dịch.       B. Đăng nhập tài khoản công trực tuyến.
	C. Tổ chức đưa người vượt biên trái phép.        D. Làm giả con dấu để chiếm đoạt tài sản.
Câu 26: Thị trường là nơi kiểm tra cuối cùng về chủng loại, mẫu mã, hình thức hàng hóa. Những hàng hóa nào phù hợp thì bán được là thể hiện chức năng nào dưới đây của thị trường?
	A. Điều tiết sản xuất hàng hóa	B. Thực hiện được giá trị của hàng hóa.
	C. Thông tin cho người sản xuất.	D. Thông tin cho người tiêu dùng.
Câu 27: Bà X trồng mía để bán cho nhà máy đường Lam Sơn rồi dùng tiền đó mua sách giáo khoa lớp 10 cho con. Vậy tiền đó thực hiện chức năng nào dưới đây?
	A. Thước đo giá trị.	B. Phương tiện lưu thông.
	C. Phương tiện thanh toán.	D. Phương tiện giao dịch.
Câu 28: Anh K là thủ quỹ của công ti xăng dầu X. Trong quá trình làm việc anh K đã thông đồng với anh T, kế toán trưởng, nhập một số lượng lớn xăng dầu giả để pha trộn bán cùng với xăng dầu thật. Anh Y, nhân viên bán hàng phát hiện ra việc làm trên của anh K và anh T nên đã báo cho giám đốc Q. Do có quan hệ họ hàng với anh K nên giám đốc Q đã làm ngơ và bỏ qua. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?
	A. Anh Y và giám đốc Q.	B. Anh K và giám đốc Q.
	C. Anh Y, anh K và anh T.	D. Anh K, anh T và giám đốc Q.
Câu 29: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần thông qua việc thực hiện tốt nội dung nào dưới đây?
A. Thăm dò dư luận xã hội.	B. cần bảo lưu quan điểm cá nhân.
C. chiến lược phân bố dân cư	D. lựa chọn nghề nghiệp phù hợp
Câu 30: Tình yêu quê hương đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc là
	A. tình cảm dân tộc.	B. sự hi sinh.
	C. truyền thống đạo đức.	D. lòng yêu nước.
Câu 31: Cho rằng bác sĩ S đã bỏ mặc con mình trong lúc nguy cấp, L đã làm đơn tố cáo S với lý do bịa đặt, rằng S đã nhận nhiều tiền hối lộ của mình. Thấy vậy, bạn của S là G và X đã nhờ A đến dàn xếp với L nhưng không được. Do thiếu kiềm chế nên A đã đánh L bị thương phải nhập viện, chứng kiến cảnh lúc xô xát đó, chị Q liền quay phim và tung lên mạng với nội dung bác sĩ S thuê người đánh chồng mình nhằm hạ uy tín của S. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân?
A. S, G, L và A.	B. X, S, L và G	C. Anh L và chị Q.	D. Chỉ mình chị Q.
Câu 32: Sau khi phỏng vấn Chị Y được nhận vào làm việc tại một công ty TNHH Canon với mức lương rất cao. Nhưng mẹ chị phản đối, bắt chị phải làm việc trong một tập đoàn kinh tế nhà nước vì cho rằng vào công ty của nhà nước mới được lâu dài . Mẹ chị H đã nhận thức chưa đúng về vai trò của thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Kinh tế tập thể.	B. Kinh tế cá thể, tiểu chủ.
C. Kinh tế hợp tác xã.	D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 33: Cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật là thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?
	A. Áp dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
	C. Sử dụng pháp luật.	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 34: Do quá bức xúc trước việc anh M rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để đầu tư bán hàng đa cấp, nên chị Z bỏ nhà đi biệt tích trong khi đang chờ bổ nhiệm chức danh trưởng phòng. Do dịch bệnh bùng phát cần có cán bộ tham gia chỉ đạo phòng chống dịch, ông H Giám đốc sở X nơi chị Z công tác đã nhận của anh Q là nhân viên dưới quyền 200. 000. 000 đồng và kí quyết định điều động anh Q vào vị trí trưởng phòng dự kiến dành cho chị Z trước đây. Biết chuyện, anh K nảy sinh ý định rủ anh M tống tiền ông H. Những ai dưới đây vừa vi phạm kỷ luật vừa vi phạm hình sự?
	A. Chị Z, ông H và anh Q.	B. Ông H và chị Z.
	C. Ông H và anh Q.	D. Anh M, ông H, anh Q và anh K.
Câu 35: Nhìn thấy tiền của bạn đánh rơi, T đã do dự và cuối cùng đã nhặt lên trả cho bạn. Bạn T đã thực hiện hành vi của mình theo phạm trù đạo đức nào?
	A. Nhân phẩm.	B. Lương tâm.	C. Hạnh phúc.	D. Nghĩa vụ.
Câu 36: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?
	A. Quyết định lợi nhuận thường niên.	B. Từ chối tham gia lễ hội truyền thống.
	C. Tổ chức tiêu thụ xăng giả	D. Định vị sai địa điểm giao hàng
Câu 37:  Gia đình anh T và chị H là hàng xóm liền kề, sống với nhau rất hòa thuận. Khi anh T phá nhà cũ để xây ngôi nhà mới 4 tầng, trong quá trình đào móng nhà sâu hơn móng nhà chị H dẫn đến nhà của chị H bị nứt dài bên tường (phần liền kề với ngôi nhà của anh T), phải cải tạo lại thì mới bảo đảm an toàn. Chị H đề nghị anh T bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa lại bức tường bị nứt để đảm bảo an toàn cho gia đình. Anh T không nhất trí, hai bên lời qua tiếng lại, anh T đẩy chị H ngã đập đầu xuống nền nhà bị trấn thương sọ não.  Chồng chị H đã đánh anh T bị trọng thương phải nhập viện. Hành vi của những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?
A. Anh T và vợ chồng chị H.			B. Anh T và chồng chị H.
C. Anh T và chị H.				D. Vợ chồng chị H.
Câu 38: Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận chị K đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Ngoài ra chị còn có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ. Chị bị tuyên phạt 5 năm tù và buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Bản án mà chị K phải nhận thể hiện đặc trưng cơ bản nào của pháp luật?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
Câu 39: Có bằng Kế toán, anh Q đã làm hồ sơ xin việc tại Phòng tài chính Huyện Z. Chị P là trưởng phòng đã từ chối hồ sơ của anh Q vì cho rằng Phòng đang cần nữ kế toán. Sau khi nghe anh Q kể lại sự việc, chị gái anh liền nhờ người quen là anh S đang làm cán bộ Sở tài chính gọi điện gây sức ép với chị P. Vì vậy, chị P đành kí hợp đồng với anh Q trong vòng một năm. Khi anh Q đi làm, chị P không cho anh phụ trách chuyên môn mà chỉ làm các công việc dọn dẹp, vệ sinh. Làm được ba tháng, anh Q chán nản nên đã bỏ việc. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?
	A. Chị P và anh	B. Anh S, anh Q và chị gái anh Q.
	C. Anh S và chị gái anh Q.	D. Anh Q, chị P và anh S.
Câu 40: Anh P và chị H yêu nhau, nhưng bố anh P là ông Q đã không đồng ý vì cho rằng chị H theo đạo Thiên chúa không phù hợp với gia đình mình. Anh P đã ép buộc chị H phải bỏ đạo để được cưới nhau, chị H cảm thấy buồn nên đã tâm sự với chị Y và được chị Y khuyên nên nghe lời anh P vì đạo thiên chúa toàn dạy những điều phi thực tế. Những ai sau đây không tôn trọng quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
A. Anh P, chị H và ông Q.				B. Anh P, ông Q và chi Y.
C. Ông Q, chi Y và chị H.				D. Chị H, anh P.
Câu 41:  Ông A và ông H cùng nhau góp vốn để thành lập hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải, sau đó ông T cũng xin tham ra góp vốn. Cuối năm, ông A và H chia cho ông T phần lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Vậy ông A và H đã thực hiện nguyên tắc nào?
A. Tự nguyện.	B. Công bằng.	C. Cùng có lợi.	D. Quản lí dân chủ.
Câu 42: Do nghi ngờ chị A bịa đặt nói xấu mình nên chị B cùng em gái là chị C đưa tin đồn thất thiệt về vợ chồng chị A lên mạng xã hội khiến uy tín của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chồng chị A tức giận đã xông vào nhà chị B gây gổ và bị em trai chị B là G đánh gãy chân. Những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật?
A. Chị B, G, vợ chồng chị A.	B. Chị B, chị C, chồng chị A, G.
C. Chị C, chị A, G.	D. Chị B, chị C, vợ chồng chị A.
Câu 43: Vợ, chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn nơi cư trú là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ
	A. sở hữu.	B. ủy thác.	C. nhân thân.	D. tài sản.
Câu 44: Anh T được gia đình bà Q ở huyện X thuê nấu ăn cho đám cưới vợ của con trai mình. Để giảm chi phí, anh T đã dùng thực phẩm đã hết hạn sử dụng và kém chất lượng để phục vụ cho việc nấu ăn. Bên cạnh đó, anh T còn lấy bia và rượu giả để phục vụ trong đám cưới. Kết quả là có nhiều người bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu do ăn phải thực phẩm mà anh T nấu, trong đó có một người đã tử vong. Hành vi của anh T phải chịu trách nhiệm pháp lý nào sau đây?
	A. Kỉ luật và dân sự	B. Dân sự và hành chính.
	C. Hình sự và hành chính.	D. Dân sự và hình sự.
Câu 45: Bà S đã làm đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân xã X khi ông T xây nhà lấn 70 mét vuông vào phần đất đang tranh chấp giữa hai nhà. Tổ công tác của Ủy ban nhân dân do ông H dẫn đầu đã mời hai gia đình ra hiện trường đo lại mốc giới theo sơ đồ hiện hành. Trong quá trình làm việc, do không giữ được bình tĩnh giữa ông T và bà S cùng với 2 con của bà là anh Đ, chị O đã to tiếng, chửi bới, xúc phạm nhau. Bức xúc, ông T bỏ về nhà lấy dao bầu đâm trọng thương anh Đ và chị O. Thấy vậy, bà S liền cầm viên gạch đập vào đầu ông T khiến ông bị trấn thương sọ não. Ông H gọi điện báo ngay cho công an xã và đưa bà S về trụ sở lấy lời khai. Những ai sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
	A. Bà S và anh Đ, chị O.	B. Bà S và ông T.
	C. Ông T và ông H.	D. Ông T, anh Đ, chị O.
Câu 46: Anh A, anh B, anh C và anh D cùng làm bảo vệ tại một nông trường. Một lần phát hiện anh C lấy trộm mủ cao su của nông trường đem bán, anh D đã giam anh C tại nhà kho với mục đích tống tiền và nhờ anh B canh giữ. Anh A định bỏ đi vì sợ liên lụy nhưng anh C đã đề nghị anh A tìm cách giải cứu mình và hứa sẽ không báo với cấp trên việc anh A tổ chức đánh bạc nên anh A đã giải thoát cho anh C. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?   
   A. Anh D và anh B.                                             B. Anh D, anh C và anh A.         
   C. Anh D, anh B và anh A.             	              D. Anh D và anh A.
Câu 47: Do cố tình né tránh chốt kiểm soát dịch bệnh nên xe gắn máy do anh K điều khiển đã va chạm vào ông L đang cùng cháu chơi dưới lòng đường khiến hai ông cháu bị ngã và thương nhẹ. Anh X là người bán vé số dưới vỉ hè cạnh đó thấy anh K không xin lỗi ông L mà còn lớn tiếng quát tháo, liền lao vào dùng gậy làm hỏng xe máy của anh K. Hai chị H, P đi qua liền dừng lại để can ngăn hai người nhưng không được nên đã gọi điện cho cảnh sát giao thông đến xử lí. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự?
	A. Ông L và anh X.	B. Anh X, chị H và chị P.
	C. Anh K và anh X.	D. Anh K và anh X.
Câu 48: Khi tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất nước ta cần phải
A. nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.	B. lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí.
C. lựa chọn gioa dịch dân sự.	D. chia đều lợi nhuận thường niên.
Câu 49: Để quản lý hồ nuôi tôm của gia đình mình, anh N đã mua camera để lắp đặt. Do vậy, dù đi đâu anh N cũng có thể quan sát đươc hồ tôm .  Việc làm của anh N thể hiện nội dung nào sau đây để phát triển lực lượng sản xuất?
A. Phát triển mạnh mẽ khâu quản lý nuôi trồng.
B. Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.
C. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.
D. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.
Câu 50: Do kinh doanh tín dụng đen thua lỗ, anh C phải vay của anh V số tiền 200 triệu đồng. Quá hạn trả nợ, bị anh V đe dọa nên anh C bàn với em rể mình là anh E lừa bán chị A ra nước ngoài. Theo đúng thỏa thuận với anh C, anh E lập kế hoạch cùng chị A đi du lịch. Đến một thị trấn ở gần biên giới, do điện thoại của mình hết pin, anh E mượn điện thoại của chị A để sử dụng. Trong lúc nghe anh E trao đổi với anh C, chị A phát hiện âm mưu của hai anh nên tìm cách bỏ trốn nhưng bị anh E khống chế và đập vỡ điện thoại của chị. Nhờ có anh X là một người đi đường giúp đỡ bằng cách cố ý tạo ra sự hỗn loạn nên chị A chạy thoát và tố cáo sự việc với cơ quan chức năng. Những ai sau đây phải đồng thời chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?
A. Anh C và anh V.	B. Anh E và anh C .
C. Anh E và anh X.	D. Anh E và anh V.

----------- HẾT ----------
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GDCD 

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	26
	B

	2
	C
	27
	B

	3
	C
	28
	D

	4
	B
	29
	D

	5
	D
	30
	D

	6
	B
	31
	C

	7
	B
	32
	D

	8
	B
	33
	A

	9
	C
	34
	C

	10
	B
	35
	B

	11
	D
	36
	C

	12
	D
	37
	B

	13
	A
	38
	A

	14
	A
	39
	D

	15
	D
	40
	B

	16
	C
	41
	C

	17
	C
	42
	B

	18
	D
	43
	C

	19
	C
	44
	D

	20
	C
	45
	B

	21
	A
	46
	A

	22
	A
	47
	D

	23
	D
	48
	A

	24
	B
	49
	D

	25
	A
	50
	B


 
